
THÃM HQC
BHÉ N  T H Á W  H y c ,  F W A T  H A W H  K H Ù W C  Đ ;W H  K Ý

S Ố 3 8 & Ì 9  

N ăm  XV Í ío o s )

C H Ù  Đ Ề :

K n W H T ! N K É M H

C ô n g  T h á b  B ã ể u  T r ì n h  

Đ ú C c T Ê n  C ô n g C Ê ă o

B ìn h C íă í



T U Y Ể N  T H Ầ N  HQC
T #p  p h ổ  M ến T h ẩn  h p c, p h á t  h à n h  h h ô n g  đ ín h  h ỳ

C hú M ên: M. Nguycn The Mình, s J 
Phsy M ên: T. Góme/ Ngô Minh. S.J.

N h óm  h^^p t ic :  Phạm Văn Ái. S.J. (úe Dạt Trần Dúfe Anh. 
o.p. (Ý Dại Lụi): Đỗ Quang Biên (Hoa Kỳ): Vũ Kim Chính, s J. (Dài 

Loan): Phan Dtnh Cho (Hoa Kỳ): Dinh Dú'e Dạo <Ý Dại Lụi): Trần Vàn 
Hoài (Ý Đại Lọi): Vũ Xuân Huyên (Thụy Sĩ): Trần Văn Khà.(Ý Dạ' 
Lđi): Lại Văn Khuyên (Hoa Kỳ): Nguyễn Tiên Lãng. CSsR (Ph)áp): 

Trần Đình Nhi (Hoa Kỳ): Nguyễn Văn Phrnípg (Ý bại Lọi): Nguyễn 
Văn Sì. OFM (Y Dại Lọi): Nguyễn Đoàn Tân. OPM (Hoa Kỹ): Phan 

Táfn Thành, o.p. (Ý Dại Lụi): Hoànc Minh Thắng (Ý Dại Lọi): Nguyễn 
Chí Thi^t (Pháp): Nguyễn Dúrc Thụ. S.J. (úe Dại Lọi): Trần Ngọc Thụ 
(Vaũcan): Bùi H(?uThtf(Hoa Kỳ): Nguyễn Trọng TKóe.S.J. (Hoa Kỳ): 
Phạm Mình Lí(!c. S.J. (úc Đại Lọi): Phạm Vãn Vu*Ọng (Phi Luậ! Tân).

T òa M ^n: 42 rue de Grcne)!e -  75341 Parts Ccdex 07 -  Prance 
0): (0/) 44 4Ó 37 - ŷ .r (ó /) 44 4Ó 
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TÔ! T!N CÓ HỌ! THÁNH

Tôi tin có Hpi Tliáĩih 
hằng có à  khắp tìic !iày, 
các thán!i thông công.

Tôi tin pìicp tìia tội.

7o/ ///? có /nọ/ //ọ / 777Jn/?
/?M/,
777C/?/? //?/ệ/7, cóngg/^o w  /ô/?g

T r n  /y /y ^ c n  . n 7 7 7 g  c c  /7 /(7 / / 7/ 7^7  7 ih r7

7̂77)7 77/777/ 7^ //777 /ộ/.

Tù rất xa xun, cÔ!ig tìnírc này dã dnpc dun vào tín biểu, dật dínti 
!ÌC!1 vái công úitrc tuyên xtnig dtrc tÌ!i vào Cìiúa Tlnbiìi Tliần. Nhtr 
dtrc tin vào Ngôi Líĩi dà dtr(,Yc k!iai triển vói !iiột số biến cố !Ịc!i sùr, 
t!iì dút tin vào Ngôi ! â cÙ!ig dun dcn một !iệ quà to !(7!1 trona !Ịch 
str !à Giáo !ipi. Trotig !òng tin cùa Kitô giáo, Hiần Khí và Hội 
tiiánìi di dôi khôtig gì tácìi nri nổ), tnong tụ* n!nr xác vói hồn. Điều 
!iày giúp c!io ý t!iúc !U rằ!ig Giáo !iội có !nột cìiicu kích diần !inh.

K!iô)ig dùng ricìig !è !iiqt )nÌ!i!i, da)i!i tn "Giáo hội" !uôn đì !iền 
-  ngay tù !úc dầu -  V77Ì !iipt số tĩn!i tn c!i) rõ các tìiuộc tính cùa !dội 
T!iá!ih. Tín biểu CÍÌC tông dồ c!i! g!ii ra hai diuQC tín!i: *thánh tìiiện" 
và "công giáo"; còn tÍ!i bicu cùa Nixc-Côngxtãìitinốp tiù g!ii cà 
bốn tiìUQC tínìi cổ dicìi, dó !à: "duy nhất, tiiánìi tiiiện, công giáo và 
tông truyền." Hiuộc títih xun nhất gan !iền vói Giáo hội !à 
" / / 7 7 7 7 7 / 7 ", bòi vì !uÔ!i !uÔ!i di ÚICO " 7 / 7 7 7 7 7 / 7  Tìiầ!i" và !à tạo vật cùa 
Hiátih Tliầti. CÔ!ig dnírc bằng ticng Latinh g!ii !à: " c T T T / o . . .  

^ / r //7 77 77  Sa)ictu!ii c/ saticta!!! E c c / c : y /77777  " ,  " 7 / 7 7 7 7 7 / 7  Tìiần và Hội 
/ / 7 7 7 7 7 / 7 " .

77/! 77? M ?

Đối tty?T!g cùa nicìn tin !à Tliicn C!iúa, vì tliế, đúng dan mà nói 
tJi! Kitô giáo chì íiìi vào Tliicn Qiúa, túc !à vào mầu nhiỘ!!! tuyệt
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dối mà thôi. NliCmg Kinh Tin Kính xun nhất -  it !à nhùng công 
thùc biết đtrạc -  không đề cập dến Hội Hiánh. Nhtmg kiioàng 
năm ! 70, văn kiện gọi !à"Búc thu các tông dồ"có ghi câu: "tin vào 
Giáo hội" (D$ 1). The kỳ 4, ben Tây phuo!ig diì có thi biểu các 
tông dồ, còn ben E)ông pìiuong, cÔ!ig dồng Côìigxtăntinốp (nãm 
38!) công bo Kinh Tin Kính n!iu !iiậi dang dÙ!ig hong pìiụng vụ: 
cà hai công diúc dcu có ghi: 'Hội Tliánh công giáo..." Tmng tiếng 
Latin!i, dùng hai tìiàìih !igũ khác nhau, văìi bàn !1C U  rò dicm kìiác 
biệt g!Ùa hai tiiái dộ trong niêm tÌ!i: ìn Du/V//:... và
"c/rrA; Í//7U/N .w/7c/u/77... ccc/es/u/?;." túc !nuốn pìiâii biệt dúc tin 
vói tín nguõng: dúc tin ìà dộng !ục vuạt quá !iiọi công tiiúc mà 
huóng về Thiên Chúa (J07 /77777 vô tận tầm trí !ục tiiụ tíìo); tín 
nguõng !á thái dô chấp nhận có thật một sụ kiện, n!iu tin có một 
phép Rùa, tin có Hội Hiánh. Vì vậy, tin ò  dây ngìiĩa !à tin có ! ÌQÍ 
Thánh !à noi "này sin!i" ìòngtin vào Thần Khí; !iói k!iác di, dúc tín 
vào T!iánh Thần !Tiang tính chất giáo hội cAu/uíVe/;/.
&7c/7 G/úo Ạý công đồng Trentô cắt ngiiĩa nhu sau:

"Phàì tin có Hội Thánh chú k!iông tÌ!i vào !̂ ộ̂  Tiánh, \ì chúng ta 
tin vào Ba Ngôi Thiên Qiúa ttic nào de dặt noi lain VỊ áy trọn 
niềĩT! tin cùa ta. Sau dó, [tín biểu] doi cácìi nóì và tuyâi xung *tin 
có Giáo Hqi tháíih thiện" chú không phải "tin vào Giáo hội thá!ih 
tiiiện" ngõ hầu haì cách nói khác nhau phân biệt rò Tạo Hóa vói 
các tạo vật" (!, c!i.! 0, số 23).

Tuy nhiên, ncu Giáo hội !cn ò trong Kinìi Tin Kínìi !à dúc tin 
kitô muốn ncu bật dậc tính siêu nhiên cùa Giáo !iội, và vì thế !iià dể 
gan !ìền vói dái tuạng cùa đúc tin. Chì về tnối !icn [lệ ấy diánii 
Phêrô Chrisôìôgô nói: "Ai tin vào Tìiicn Cìiúa, tiiì cùng ìúc cũng 
tuyên xung về Hội Thánh." Lòng tin vào Tìiicn Chúa [lUÓng tói hiệp 
tiiông vói Ba Ngôi mà Giáo hpi !à bí tích (LG !). Giáo [lội k[iông 
phái [à déì tuạng cùa dúc tin, nhung [à chù thể, [à p[iẩm c[iat và [à 
môi truòng cùa dúc tin kitô, một dúc tin công và tập thê trong niềtn 
hiệp thông vói Thiên Chúa ả  trên và vói anh chị em ò duói. Giáo 
hội [à một yếu té bàn chất, một chiều kích bẩtn sin[i ctta dúc tÌ!i 
kitô.
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Nguùi ngoài có t!iể nói: 'tôi ò /á  có Giáo hội"; nhung nguôi tín 
hũu thì nói: "tôi có Giáo hội", và cá hai dều nói đúng. R /á !à 
hành vi tụ nhiên có đối tuọ!ig tụ n!iic:i; vì Giáo hội có chiều kích tụ 
nhiên, có nhũng khía cạnh tụ nhiện, có n!iũng yếu tá tụ nhicn, V .V ., 

ncn có the biết đuạc cách tụ nhiên. Hồng y Be!!annino cũng dà 
nêu bật khía cạnh hOn hình của Giáo hội và nói ìà nguòi ta có thể 
nhận ra Giáo hpi n!iu họ nhìn tiiay vuong quốc Pháp hoậc cộng 
hòa \bnczia vậy. K!iì ngìiicn cún và so sánìi các tôn giáo, thì 
thuòng các hpc già c)i! !un tâin dcn nìiũng yếu to họ biết, họ hiểu 
du(;yc, nhu co cấu té c!iúc (xã ìiội !iọc), giáo !ý (họ coi n!iu một chù 
nghĩa, chù thuyết), !inh dạo (hq dánh giá về phuong diện tâm !ý 
iiọc hoạc may !ắm !à siêu hìnìi !iọc), các nghi tliúc, V .V ., nghĩa là 
nhũng khía cạnh tụ nhicn. Nhiều tín dồ các tôn giáo -  nhất là giũa 
giói trí thúc -  cho rằ7ig chì có tliế tliôì, chang có yếu tố siêu nhiên 
hoậc mầu nhiệm nào khác ĩioi các tôn giáo. Nguôi ta có thể phân 
tích Giáo hpi nhu một tổ chúc xă hội: có lỊch sù cụ thc và dà mò 
ma!ig theo các luật biến hóa, có mục dích và dùng phuong tiện 
íuong tụ nhu các tổ chúc khác, vói nhũng thành tích lầy lùng cá 
nhũng việc làm díuig ho tliẹn, vói nhũng nhăn vật tốt có xau có,
v.v.

Còn giáo hùu íliì /7/! là noi Giáo hội còn có thêm mpt khía cạnh 
siêu nliiên, bôi Hpi lliáíih cung là mpt mầu nhiệm. Mầu mục là 
EXrc Gicsu: nhìn Ngài vói con mắt cùa Phôngxiô Pìlatô thì chì thay 
duọc mqt nguòì Do tliái tầín thuòng; nhìn vói con mắt cùa Phcrô 
mói nhận ra dugc Ngài là Dang Thiên sai. Và mãi mâi vẫn là vậy: 
kè ghét Ngài thì chì tliấy !nqt "tcn bịp bọm" (Mt 27:62), còn nguòi 
dã nhận biết Ngài là ai tlà lại thua: "Lạy Chúa con, lạy Thicn Chúa 
cùa con!" (Ga 20:28). Nliiều khi lập truòng của du luậíi dái vói 
Giáo hội cũng có vè ìiiẫu thuận nhu thế. E)úc tin đi tliău qua vè bên 
ìigoài dể đen chỗ chấp nhận mầu nhiệm Hqi Thánh. Công dồng 
Vaticanô H đã bat dầu Hiến chế tín lý về Giáo hpì vói một chuông 
bàn về mầu nhiệm ấy và giài tliích răng: "Mầu nhiệm Hội Thánh 
đuọc biểu Iq trong clánh việc thành lập; thục vậy, Chúa Gìêsu dà 
khai sinh Giáo hqi" vói trọn cà con nguòì cùa Ngài: lòi nói và việc
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!àm... (LG 5).

Nội dun^ mầu nhiệm Giáo hội tiềm tích tnfóc hết ả  noi sụ việc 
Giáo hội !à đích điểm mà hoạt động của Thìcn Cìiúa nhằin tíýi ả  
trong ìỊch sù, thể theo churong trìn!i do khôn ngoan T!iần Linh cùa 
Ngái an bài và do lòng nhân liậu vô bò cùa Ngài mong muốn. VI 
the, Giáo hội mang bàn chất tliần nhăn Tiấi trình cún
dộ khái nguồn tù Tliicn Chúa, rồi tiếp tục trài dàì giũa lòng lịch sùr 
!ihân loại và cuối cùng dạt dcn tnúc tliàìih t\m noi Giáo hội. Chính 
ò trong Giáo hội, Tliiên Chúa đà tliục hiện ý định cúu dộ pho quát 
cùa Ngài, dể làm cho hct tliày tiiọi ngtròi duọc hiệp nhất tiong !nột 
gia dinh duy nhất cùa C0!1 cái Tliiên Chúa: một !noi hiệp nhất vu*ọt 
quá và bao tnun hết mọi mo! hiệp nhất khác. Nó còn chật che, mật 
thiết và bền chắc hon cà moi hiệp nhất gia dinh hay chÙ!ig loại.

Vậy, có tliể nhận ra duọc tầtn trọng yếu cùa sụ việc này là: 
Giáo hội dnọc sinh ra de quy tụ tất cà mọi ìigtròi thuộc bất cú 
chùng tộc hay là nềìi văn hóa nào, và de ma!ig den cho họ một 
nguyên lý hiệp nhất siêu việt là: tình huynh dệ trong Đúc Kitô. Hiế 
nên, Giáo hội kliông phái là xã hội cùa nhũng kè tÔ!i tliò Tliiên 
Cliúa tụ ý muốn cùa riêng mình và tụ cóu dộ nành do chính sóc 
riêng cùa mình. Giáo hội là gia dinh Tliiên Chúa dà chọn dc kết 
hiệp vói mình, và qua dó, tliông hiệp vói mọi ngì.ròi. Giáo hội 
không này sình tù dtrói lên do ý muốn cùa nhâĩi loại, nhung là phát 
xuất tò trên xuống do tình yêu cùa Tlâcn Chúa. Tn.róc khi xuất 
hiện ô trong lịch sò, Giáo hội dă có mật ò tro!ig chtrong trình cùa 
Thiên Chúa. Giáo hội vùa ò trong tlic giói vĨ!ih ctru, vLta ò ngay 
giũa lòng lịch SÙI là công cuộc cùa loài ngnòi, nhung lại vnọt quá 
tnọi khà năng cùa nhăn loại; mang tính chất vùa nhân loại !iià \na 
thần Hnh. Do dó, trong Giáo hội (XÍ nhũng ycu tố và tihũng co cấu 
nùa, không tùy thuộc con ngtròi: dúc tìn kun cho giáo hũn nhận ra 
rằng chinh Giáo hội dà đtrọc cấu tạo dtmg tlico mô mẫu !ihtr Chúa 
Kitô dã muốn.

Nhũng yếu tá cùa mầu nhiệm Giáo hội có the tóm gỌ!i vào khái 
niệm //c/? và Công dồng Vaticíuiô 11 !nicu tà: "Giáo
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hpi à  trong íXrc Kitô nhu: !à bí tích hoậc dấu chì và !à khi cụ cùa 
dây kết h(j)p mật thiết vói Thiên Chúa, và giũa toàn thể nhăn !oại..." 
(LG la). Hiến chế về Phụng vụ khang quyết: 'Tù* cạnh suròn Chúa 
Kltô chịu chết trên thập giá, dà pliát sình bí dch nhiệm !ạ !à Giáo 
hpi'' (SC 5). Danh xung này dLTỌC Hiến chế dùng
nhu mqt cách đìnli nghĩa Giáo hội. Hiái chế ghi rõ là: "Khi bi treo 
Icn khôi dat, Chúa Kitô dà kéo mọi nguòì den vói :nình. Khi tù kè 
chết song lại, Ngài dà phái gùi Tliánli Thần ba!i sụ sáng đến vói 
các môn dệ, và nhò Tliáìili Tliần tliiết lập thân thc Ngài là Giáo hpi, 
nhu là bí tích cúu dp pìiổ quát" (LG 48). "Bí tích phổ quát" này 
cũng du(?c gpi là **bí tích hũu ìiìnli cùa sụ hiệp nhất cúu dộ cho 
toàn thể và cho mỗi nguôi" (LG 9).

"Bí dch" là gì? Tliần hpc dinh nghĩa: "bí tích là dấu chi hũu 
hi^u cùa ăn súng," hoậc tlieo Wicanô 11, là "dấu chi và dụng cụ 
của việc kết h i^  mật thiết vói T!iìc!i Chúa." Bí tích tính không nói 
Icn bán chất, song là chúc năng cùa Giáo hội. Giáo hội không phái 
là mqt mục dích song là một phuong tiện: đó là dậc tính cá biệt cùa 
Giáo hpi. Mục dích là vinh quang cùa Thicn Chúa trong Đúc Kìtô, 
hoăc nói cách khác làíii khí cụ cúu rỗi cho nhân lọaì. Thật ra, bí 
tích cpi nguồn là í)úc Kitô: Noi Đúc Kitô, vật chất trò nên dụng cụ 
cúu đq; noi Đúc Kitô, nhũng cù chi và hoạt dpng cùa con nguòi 
trò ncn nhũng cù chi và hoạt dpng cùa Tliicn Chúa cúu dộ; noi 
Đúc Kìtô, thần tinh cúu rồi chúng ta qua nhân tính; tliì Giáo hộì 
cũng tuong t\r nhu vậy.

Dầu răng, tuypt dối !iià nói, "chc dp bí tích" không nhất tliìct là 
cầ!i cho bàn tính loíà !igum du(.7c ctru rồi; nlamg !1CU drra tlico con 
ngì.ròi cq tlic, vói bà]i chất vật tlic và x3 hp! !iià nói, tliì quà phài 
nh^i là chc dp bí tích !ất tliích hqp vói bàn chất loài nguòi. VI tlic 
Tliicn Cliúa nhăn tù dà muốn tliần hóa con nguôi qua con nguòi 
(ĐúcKitô)và tliìct !(ipvuong quyc!i cùaNgrròi quampt xã hpi (Hpi 
llnuih).

GiAo hpi 13 nipt Bí tích t!0 !ìg  Dtrc Kìtô, tùy tliupc Drrc Kitô, 
tlico m?íu Dtrc Kitô. về !iipt số  k h ía  Cíình, Giáo h p ! giong nhu mầu
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ntiiệni Nhập thc (LG 8). Trong thông diệp (1896),
EXrc Lêô xm viết rằng: **Nlnj EXrc Kitô, tà Dầu và !à Mầu mục 
cùa Giáo hội, sẽ không phái !à toàn vẹn ncu chí dtrọc nhận biết don 
diuần qua nhân tính hùu hình cùa Ngài... ìioậc qua diần tinh vô 
hình cùa Ngài mà diôi,... vì Ngài !à một trong và tùr hai bàn tính, 
hõu hình cũng nhtr vô hình; thì cùng tiiế, Nhiệìu tiic cùa Ngài sẽ 
không phái ìà Giáo hội thật nếu không có sọ việc atc yếu tổ hũu 
hình kín múc sóc sáng và nâng !ục tò nìiũng â!i huệ siêu nhiên vô 
hình..." (DS 330!). Mật vô hình cùa Giáo !iội hệ tại ò sụ hiện diện 
cúa Đúc Kitô và Thần Khí, nhtr Dóc Piô X!! viết: "Đúc Kìtô ìioạt 
dộng trong Giáo hội !Tiật tiiict dcn dộ có t!ic CO! Giáo !ìội n!iu !à 
một 'ngôi vì khác' cùa Ngài;" và tríc!i dẫn tlián!i Âugutinô, Đóc 
Piô X!! viết tiếp: trong Giáo hội "Đúc Kitô rao giàng Đúc Kitô." 
Bí tích tính cùa Giáo hội dtrọc thể hiậi, về !iiật dốỊ nội, qua niềm 
!iiệp t!iông, tóc !à qua thái dộ c!iia sè trong tình ycu tìiuoíig; và về 
phía doi ngoại, qt!a công tác truyền giáo, tóc !à hành vi cìiia sc on 
cóu dộ vói muôn dân. Muốn nìiận ra và !iicu nhũng khía cạjih này 
phái có dtrc tin.

Chúng ta ///? có Hội T!iánh vì xà iiội tÔ!i giáo này cùng !à 
A77/ẹ/77 77?(? cùa Dóc Kitô, c!iú không chi !à một to c!ióc trần thể. 
"Chúa Kitô doàn tụ cách /7M7V 77/7/ệw các cm Ngài, tò !11UÔ!1 dân 
mt!Ôn ntróc thành t!iân t!iể Ngài, qua việc thông truyầi Thán!i 
Tìiần cho họ. Trong t!iân thc ấy, sụ song Chúa Kitô tràn ìa!i u6n 
các tín hõu" (LG 7a). Thàíiìi ngõ /M/? D/hr nói ìcn ba 
diều: tliân xác thể !ý cùa Đúc Gicsu, Tliánìi T!iề và Giáo !iội; ò dây 
chì dể ý dến Giáo hôi.

Ehíc Piô Xì! giải thích kìiái niệm Nhiệm thc n!iu sau:

"B ^g  hạn tù 'mầu nhiệm' chúng ta có t!iể p!iân biệt tìiân tiic xà 
hội cùa Giáo !iội mà Đúc Kitô !à Đầu và !à c!iù, vói t!iân t!iề vật !ý 
cùa Ngài... và vói mọi tìiân thể ạr nhiên khác, dầu !à t!iê tý hay 
!uân !ý. Trong một thân thê tụ nhiên, nguycn !ý ìiiệp n!iât p!iôi !ipp 
mpi thành pìiần đcn nồi cìiúng không CÒ!1 có str tồ!i !iùu riâig biệt 
nùa. Trái !ại, trong Nìiiận t!ic năng !ục kết !ìọp aíc c!ii t!ic, dầu rất
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thâm său, mà vần đe cho mồi c!ii t!iể có mqt cá vì riêng... K!ió mà 
so sánh nhiệm thể vói pìiáp t!iể [pháp nhân]: chúng ta thấy cà hai 
khác nhau mpt tròi mpt vục. Vì tro!ig cái mà ngiròi ta gọi !à pháp 
nhăn, nguyên !ý hiệp nhất tá cring dích chung và sụ cpng tác chung 
nham dến cùng đích ấy drrói quyền bính xã hội. Trong khi dó, noi 
nhiệm thể mà chúng tôi dang đề cập đến, ngoài sụ cộng tác chung 
này còn có một nguyên !ý npi tại... đó !à Tìiánh Thần."

Nguồn gốc quati niệm này !à ttr ttròng cúa thánh Phaotô. Trong 
!Cr 6:! 2-20, ngài gọi các kitô hũu !à chi thể cùa EXrc Kitô, và do 
dó hành vì cùa hp có thể !àm vinh dụ* hoặc gây ô nhục cho chính 
Chúa. Trong Giáo !iội, các bộ p!iậ!i chì !à "một" trong Đtrc Kitô: 
"Anh em !à thân dic Đúc Kitô, và mỗi nguòi !à một bộ phận" (1 Cr 
12:27; X. Rm 12:3-8). Trong các ngục trung thtr (Philipphc, Côlô- 
xê, Êphcsô), nhiệm thề mang một ý nghĩa bí nhiệm hon: 'H iiên 
Chúa đã dật tất cà dtrói chân Đtrc Kitô và đật Ngài làtn dầu toàn 
thể Hpì thánh" (Ep 1:22). Có tliể tóm tắt ý ngliĩa nhu* sau: íXrc Kitô 
là sụr viên mãn của Thiên Chúa; Giáo hội là sụ* viên mãn cùa E)úc 
Kitô; vù trụ là str viên mãn cùa Giáo hội. Nói cách khác: Đúrc Kitô 
là Đầu cùa Giáo hội, Giáo hội là tliân thể Ngài; vũ trụ phục tùng 
Đtrc Kitô qua Giáo hội. Chúa Kitô là Đầu: "Ngnòi cũng là đầu cùa 
thân thể, nghĩa là đầu cùa Hội tliánh; Nguròi là khỏi nguyên, là 
truòng tù trong sổ nhũng ngtròi tù còi chết sống lại" (C! 1:18). 
Nhtr tliế Chúa Kitô là thù lành và nguồn sáng cùa Giáo hội, chinh 
vì "Ngài là dầu mpi quycn lạc thần thiêng và anh em dtrọc viên 
mãn trong Ngài" (C! 2: 10). Vì vậy, muốn hiểu Giáo hội (và chúng 
ta) thì cần phái tìm hiểu về Đúc Kitô tnróc dã. Vì Đùc Kitô vùa là 
dầu cùa vũ trụ vùa là dầu cùa Giáo liQÌ, nái dây liên kết cùa Giáo 
hpi vói the giói phái di qua Đúc Kitô. Đầu làm cho .Thân thể sống 
đpng: Mpi năng lục trong Giáo hpi dều tù Đầu mà phát xuất: mọi 
ân sùng đều là ăji sùìig cùa EXrc Kitô Đầu và có tiềm Inc "kitô- 
hóa". Chù tliể cùa các bí tích là Đúc Kitô; Chù chăn duy nhất là 
Đúc Kitô, v.v... Giáo hpi cũng là niềm **V!cn mãn" cùa
Đúc Kìtô: Ehrc Piô XI! viết: "Mpt cách nào đó, có thề nóì răng 
Giáo hpi là phầ!i bổ túc cùa Đúc Kitô, và Ngài tụ* hoàn tliành chính
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mình về mọi p!wang diện trong Giáo hỘ!.'' Thíìnìi Âugutinô cũng 
dă quaĩi nìệ!H tuong tụr nhu* vậy: "Chúa Kitô toàn diện CArÃy- 

Đầu và các chi tìiề tro!ig sụ viên mà!i cùa Giáo liội... sạ VÌC!1 
măn cùa một *con ngtròi'..."

Ncu Giáo hội là một *"tliâ!i thể" tliì dâu là "lình hồn"; công dồng 
trà lòi: "Đổ chúng ta không ngùng canh tân trong Ngài (x. Ep 4: 
23), Đtírc Kitô dã cho chúng ta thông dụ vào Thánh T!iầ!i cùa Ngài, 
là chính Đấng duy nhất hlộn hùu !ioi Dầu cŨ!ig !ihu tro!ig các chì 
thề, và hằng làm cho sống động, liên kết cùng nhu* tliúc dục toà!i 
tliân, khiên các thánh Giáo Phụ dà V! tác dpng của Tliánh Tliâii vói 
cÔ!ig việc !iià liíih hồn, nguycìi lý cùa sụ song, tliục li!Ộ!i noi tliân 
xác con ngu*Ò!" (LG 7g). DI nhicn, phài hiểu "litih hồn" tlico lối ẩn 
dụ.

Tóm lại, thần học về Nhìệìn thể giúp cho hiểu khía cạnh /7/7/'ệw 
cùa Giáo hội. Tuy nhiên, dùng quên rang Nhiận tlic thl rộng 

1Ó!1 hon Giáo hội hùu hình, và còn tìcp tục lón Icn !nài cho dcn khi 
dat đến m út viên !năn Qiúa Cha dà ấii dinh tù !Tiuôn tliuò.

Còn có nhiều tC!i gọi khác du*ọc dùng cho Giáo hội, du*ói dạng 
tuóc hiệu hoặc là ẩn dụ, dể bá túc cho ý ngliĩa cùa "mau nhiệm" và 
giúp cho hiểu tại sao trong tín bicu trr ///7 lại di liền vói tù C/do /7p/. 
Tân Uóc gọi các cộng doàn kitô so khai là túc tập họp
hay là doàn hội, nghĩa là một cộng doạn phtuig VỴ! (x. ICr 11:18) 
hay cộng doàn tín hòu địa phtroìig (x. 1 Cr 1:2), hoậc toàn tlie Giáo 
hội phổ quát (x. 1 Cr 15:9); đó là một tò mang ý nghĩa tôn giáo. Hội 
Thánh phổ quát hiện íliân trong các cộng doàn địa phuong, nhất là 
trong cộng đoàn phụng vụ.

Công dồng \^ticanô !! đã nêu bật danh hiệu Dân Thiên Giúa, 
dể nhan mạnh tính chất xà hộì và lịch sò cùa Hội lliáìih. Giáo hội 
là Dân không chí V! là một nhóm tập họp có tổ chóc, !nà nhất là V! 

'TTiicn Chúa không muốn thánh hóa và clru rỗi loài nguòi cách
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riêng !è, tliiếu !icn kcL, !iià !ại ìTiuán quy tụ họ ítiànti một dâíi tộc..." 
(LG9).Nói cách khác, Giáo !iqi !à kết quà cùa drr án Thìcn Chúa, ìà 
hi<̂ n thân cùa on ciíru đq trong chicu kích xă hội. Trên bình diện 
siêu nhiên, con nguôi -  tin hũu -  !iên dói vái nhau cả !úc !àm diều 
úiiện !ần khi gây diều ác. Tất cà dcu cùng nhau huíýng tói một mục 
tiêu, vì thế công dồng nói vc Giáo hôi ìù hành: doi vói kitô hùu, 
!jch sù chất chúa ý ngiila, diòi giaii cho thay rõ htróng di (chang 
phái !à cú mãi xoay quanh mqt c!iu kỳ bất tậíi). Ke tiếp ítracĩi xua 
nhu giai doạn hai cùa cùng mqt Dâíì Chúa duy n!iất, Giáo hội có 
sú mệnh thánh hóa !npi sụ, !iầu dcm !nọi sụ !àín !ề vật dâng !cn 
Chúa theo bàn c!iất tu tế cùa ni!!i!i. Dân C!iúa hành sù chúc tì.r tế 
truác !ict qua các bí tíc!i, VÍÝÌ việc cù hànìi ngìii tiiúc và !à!ih nìiận 
on ích; rồi tiếp dấi !à qua việc !à!ii chúng cho Chúa bằng !Ò! nói 
(chia sè niềm tin); và cuối cùng, qua việc dem hết mọi hoạt đông 
trong cupc sống mà dâng hiến c!io Chúa. Co cáu cùa Dân Chúa thì 
có phẩm trật: mỗi nguòi song dico chúc năng mà các bí tích dà 
lãnh nhận hao ban. nết tiiáy dều chịu phép Rùa tội, ncn tất cà dều 
ngang nhau dieo tu tiiế !à con cái Tìiicn Qiúa; tất cà dều !ănh nhận 
phép Thêm súc, c!io ncn tất cà cũng dều !à chúng nhân cùa Chúa 
Kitô nhò Thần Khí. Một sá duọc nhận Chúc thánh theo ba bậc !à 
giám mục, !inh mục và p!ió tế, và do dó !i9 có CÌIÚC năíig !ă!i!i dạo 
trong Dân Chúa. Mpt so cù hàn!i và !ãnh nhận bí tích hôn pìiốì dể 
giúp nhau trong đòi sống gia dìnìi, de chu toàn chúc vụ làm clia 
mẹ. Tìnli hạng khác biệt này trong Dân Chúa là một yếu tố troìig 
"công giáo" tính cùa Giáo hội. Cuéì cùng, Dân Chúa là một Dân 
tlìicn sai, nghĩa là đã kế tliùa và dang tiếp tục sú mạng của Đang 
Thicn sai là EXrc Giêsu; nhu Ngài, Dân này phàì "thi ăn giáng 
phúc" (Cv 11:38) cho toàn thể nhân loại, và gang súc xây dụng 
Nuóc Tròi ò giũa lòng xă hội loài nguôi cho tói hồi cánh chung.

Ncu vậy, có phái là tên gọi cùa Giáo hội hay
kliông? Hòi nhu vậy là vì Đúc Kitô đă làm việc cho 
khi rao giảng Tin mùng về Nuóc Tròi, khi giáng dạy về "mầu 
nláệm Nuóc Tròi", khi hù quỳ hoặc làm phép lạ, v.v... túc là Ngài 
dã chu tất sú mậih crm !nình dể dạt tói thành quà là Giáo hội. Klâ
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Đú*c Gicsu húia sẽ xăy dụTig Giáo hội cùa mình u-ên Phêrô thì đồng 
thòi cũng húa sẽ trao cho Phcrô chìa khóa Nu*óc Tròi (x. Mt 
16:18.19). Nói về các kitô hũu, thu* Côlôxê miêu tà nhu* là họ đang 
ỏ trong '"vu-ong qu& cùa Thánh Tùr (Chúa Kitô) chí ái" (C! 1:13), 
và tác già cùa sách Khái huyền coi mình và anh cm mình -  tìíc là 
thành phần cùa Giáo hội -  nhu* "đang huòng vuông qu&" (Kh 
]:9). '

íXrc Giêsu không đinh nghĩa '\u o n g  quốc" là gì, có 16 V ! dân 
Do thái dă hiểu rò, ít là một cách khái quát: là tổng họp các lòi húa 
ò trong Cụu Uóc. Hiện nay nguòi ta nói nhiều về vuoug quốc, 
nhmig chua han dă có thể tnnh bày chính xác và dây dù vc khái 
niệm ấy; dù sao tli! dó cũng là tổng họp cùa hct mọi niềìu hy vọng 
ò dòi này và dòi sau. Đành rằng Giáo hội không phài là hiện tliân 
cùa tliục tế áy. Tuy nhiên, phái chấp nhận !à Nuóc Tliicn Chúa và 
Giáo hội có quaii hệ mật thiết vói nhau, nhung dồng tliòi, cùng có 
nhiều diểm khác biệt nhau. Trong lỊch sù, Giáo hội Rôma vẫn "ticp 
tục noi dài" Nuóc Thiên Chúa mà Đúc Gicsu dà rao gìànc; Vuonn 
qu& Đúc Kltô dã khai mò vầ!! còn tồn tại tíong Giáo hội, và vần 
tiep tục phát triển trong và qua Giáo hội. Giáo hội (hũu hình hay co 
cấu) khiêm tốn thú nhận là vẫn có tội lỗi ò trong cộng đồng cùa 
mình, và nhìn nhận là vẫn có ân sùng ò ngoài co cấu tổ chúc cùa 
mình. Giáo hội không hoàn toàn đồng nhất vói Nuóc Tliicn Chúa, 
nhung lại trung thành phục vụ Nuóc ấy. Công dồng Vaticanô 11 gọi 
Giáo hội là bí tích cùa Vuong quyền Tliìcn Cliúa.

Dù vuong qu& dã hiện diện cách nhiệm :nầu ò troìig Giáo hộì, 
thì cũng còn nhu là một mầ!n giong; tlie nên, dâji Tliicn Chúa duọc 
trao cho quyền năng cùng nhiệm vụ dể tiếp tục xây drmg cho lioàn 
tất bằng hai cách: truyền giáo và doi mói tliế gian

Trong giai doạn tiến phát tại thế, Nuóc Trm bao gộp cà nguôi 
lành kè dù (x. Mt 13:24.30.37.44); trái lại, trong vuong qu& Chúa 
Cha dă sủa soạn, thì chì còn lại số nhũng nguòi công chínli (x. Mt 
13:43; 25:34.4 !).Nuóc Thicn Chúa vùa vô hình mà cũng vùa hùu 
hinh (x. Lc 17:20-21). Vô hình vì maĩig chiều kích tliicng licng, nội
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tâm: mpt khi có dLrạc kinh nghiệm về T!iiên Chúa !à Cha, ay !à !úc 
dă thục sụ tiến vào trong lành vục Ntróc Tròi. Còn tính híru hình 
thì Ip hiện qua chiều kích xã hội. Theo các dụ ngôn, Nuóc Chúa là 
mpt cqng doàn loài nguôi: "luói bắt mpi thú cá" (Mt 13:47), ruộng 
có lúa mì và cò lùng (x. Mt 13:24tt), dệc cuói có nhiều loại khách 
(x. Mt 22:ltt). Phúc ăm Gioan thì giói thiệu Nuóc Tròi qua hình 
ánh cùa mpt doàn chiên (x. Ga 10:1-16), và nói rõ là cần phái dón 
nhận on Chúa qua Hiánh tẩy tliì !iiái duạc gia nhập Nuóc ấy (x. 
Ca 3:3).

Dân thiên sai lù hành, túc Giáo liQÌ, sc về tói vuung quốc cánh 
chung, lúc mà Thicn Qiúa hoàn tất việc dổi !nói mọi sụ. Tuy nhicn, 
cÔ!ig dồng dạy rang cupc ca!ih tân vũ trụ không chi là một việc cùa 
tuong lai, mà còn là cùa hiện tại nũa, vì dã đuạc khải dầu ò tro!ig 
Giáo hqì (LG 48c) và sc kéo dài suốt dòng lỊch sù. Nghĩa là Giáo 
hqì cấu thành vói nhũng ycu to nhất nhất dút khoát xác định, và sè 
tồn tại măi cho dcn thòi dại cuối cùng ấy; V! the, sẽ không có !nột 
Giáo hpi nào khác ke tiếp tliay thế Giáo hội này cá.

"Khi gia nhập Dân Thiên Oiúa b ^ g  dúc tin và Phép Rùa, chúng 
ta d̂ r phần vào on gọi vô song ct!a Dân ay: on gpi tu tế. Đúc Gicst! 
Kitô dupc cất nhăc làm tliuọng tế giũa loài nguôi, đà làm cho Dân 
mói thành môt vuong qu&, thành nhũng tu tế cho Thiên Chúa, 
Cha Ngài. Thục vậy, nhùng n ^ ò i dă lành Pliép Rùa, nhò việc tái 
sinh và xúc dầu cùa Tliátih 31ian, đu(?c tliánh hiến dể trò thànli dền 
thò thiêng liêng và :ihận chúc ttr tể thánh" (LG 10).

Giáo hqì có quan hệ vùa trục tiếp vói thế giói trong tác vụ đua 
dẫn thế gìóì vào trong Vuung quác siêu việt; mà cũng vùa gián 
tiếp -  vì lẽ trong khi tliúc dục con nguòi tiến về vói tiêu đích cánh 
chung -  Giáo hội cũng khÔ!ig !igùng xăy dụng hòa bình, phát triển 
công bằng và hạnh phúc ò giũa xă hội loài nguôi, túc là à  giũa 
nhũng thtrc tại trần tliế.

Phúc ăm và công dồíig \hticanô 1! nói rằng vuong quyền Thiên 
Chúa dang giao tranh vói mpt vuong quyền dối thù, là Satan; Mat- 
tliêu thuòng nhắc dến sụ kiện này (x. Mt 4:ltt; 13:36-43, V.V.).
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Giáo hội cũng sẽ phái dố! đầu VÓ! kè thù ấy; V! t!iế, nên !uu ý !à 
íXrc Kitô khù tnìr ma quỳ nhăn danh chính mình, còn các giáo sĩ 
Do thái thì chì có thể !ám nhu thc nhân danh Giavê (x. Mt ì 2:27); 
hon nũa, Đúc Giêsu cũng dùng quyền này ò miền dân ngoại (x. 
Mc 5:! -20; 7:24-30). Có !ẽ cău * la  thấy Satan nhu chóp nhoáng tù 
tròi xuống" (Lc ! 0:18) có nghĩa !à các môn dệ cũng có tliể trù quỷ 
nhăn danh Đúc Kitô, dể chúng tò !à "nuóc Satan" đang sụp dô. 
Bây.giò Giáo hội tiếp tục h ìr  khù nhiều tiiú quỳ, n!iu: ích kỷ, nhục 
dục, t!iam !am, tham nhũíig, tìiù ghct, kỳ tìiỊ, áp húc, già dối, v.v. và 
v.v. Giáo !iội càìig diệt trù các tiiú "quỳ" ấy tiù Nuóc Tròi càng !ộ 
hiện rò ò giũa !oài !igrròi.

Hiến chc tín !ý về Giáo hội cùa Vìticanô !! (sá 6) trìn!i bày 
nhiều hình ánh về Hội Thíính, n!nr diuòng gập t!iấy ò trong Kình 
Thá!i!i. T!i! dụ ẩn dụ Thánh Gioan ghi lại một tcn gpi do!i
so là "cây nho" (Ga 15:1-11). Qua ẩ!i dụ này, Đúc Gìcsu dâ gìài 
dách cho các môn đệ hiểu tlie nào là kết hgp V(yi Ngài, bằng cách 
nào sụ sống noi Ngài chuyển luu qua họ, và sc sinh hoa quà nhu 
the nào ò noi họ. Tli! dụ cây nho làm cho hiểu rõ moi dây mật tliìct 
kết họp tất cà kitô híĂ! (nhũng nhánh) vói Đúc Kitô (thân cây), và 
vói nhau. Các tín hũu sống nhu Đúc Kitô, và !ihò Đúc Kìtô: 
"Không có Thầy, anh cm chẳng làm gì duọc" (Ga 15:5). Kinh 
Thánh lẫn truyền thống gpi Giáo hpi là cùa Chúa; tC!i gọi
này bat dầu tù ù'ong Cụu Uóc, dùng dể áp dụng cho ítnìcn (thí dq 
dicn hình là Isaia 5) và tiếp tục vói nhũng dụ ngôn cùa Đúc Gicsu 
(chằng hạn !ihu Mt 20). Ý nói là Giáo hpi tụa nhu tliùa ruqng cùa 
riâig Tliicn Chúa, noi Ngu(yi gieo lòi và sai tliọ làm lụng cho có ](,Y) 

lÔc.Tlic nên, nếu Giáo liQÌ không !o sinh hoa kết quà (bình an, công 
bãìig, tuong trọ tuong yêu, v.v.) tlà se trò tliàìih vô dụ!ig và dÚ!ig hi 
Chúa rùa nhu cây và không sinh tnh (x. Mc 11:12-14). Mpi giáo 
hũu dêu có tnkh nhiệm làm viqc tro!ig VLrtm nho cùa Chúa, tùy 
khà nãng cùa mình.

///íw là lên gọi ( l̂iáo hộì, !nột tc!i gọi rấl lìàt tnến vì g(,YÌ ]Ô!1 

rò tình thuong cm ÍXrc Kílô, !npt tình llnrong lo !('in díl thúc dẩy
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Ngái tụ hy sinh chính niìnìi V ! HỘ! Tháih và trang điểm Giáo hội 
bằng mọi ăn huệ, ìàm cho trỏ ùiành một Hiền tìiê "xinh dẹp !ộng 
!ầy, không tỳ 0 , kìiông vết n!iăn hoậc bất cúr một kìiuyết diểm nào, 
nhung thánh thiện và tinh tuyền" (Ep 5:25-27). Là !ý tuòng đã 
đánh nìiung cũng !á mục đích và tác vụ chung. Sách Khái huyền 
miêu tá !ễ cuói cánh chung cùa Chiên Con trong Gìêrusalcm thiên 
qu&, và vỊ Hiền thê chính !à Giáo hội (x. Kh ! 9:7-8; 21:2-9). Hiến 
che tín !ý về Giáo hội của Vìticanô !! dùng !ùnh ánh này trong so 
6e và 7ii để bổ túc hình á!i!i nhiệm diể. Hình bóng này ám chi den 
mầu nhiệm hiệp niìất cùa Đúc Kitô vói Giáo hội. Thật vậy, dico 
tháíiìi Pìiaoìô, djn!i chế tụ nìiicn cùa ìiôn nhâii dà báo truóc mầu 
nhiệm kết hiệp trong tìn!i yêu giũa Đúc Kitô và Giáo hpi. Ám chì 
den !òi sách Sáng thế !iói là vạ chồng trò nên mpt xuong một thịt, 
ngài viá: "Mầu nhiệìii này tliật là cao cà, tôi muốn nói về Ehrc Kitô 
và về Giáo hpi" (Ep 5:31 -32). Một mầu nhiệm cộng tác: Phép Rùa 
là việc tắ!n gpi tinh luyện vỊ Hôn thê; nhò dó, chính Dúc Kitô 
chuẩn bị sẵn cho mình một Giáo hội tinh luyện, không tì ố, khôns 
vết nhăn... Qua Giáo hội, EXrc Kitô dùng phép Rùa dể tái sinh 
nhũng con cái Hiiên Chúa. Tháih Âugutinô dã so sánh Đúc Maria 
vói Giáo hôi nhu sau: **Nhu Đúc Maria, Giáo hội cùiig duọc dồng 
trinh vĩnh viễn và duọc phong nhiêu vô tận. Điều mà Đúc Maria 
nhận đupc theo xác tliỊt tlà Giáo hội lại nhận duọc tlieo Thần Khí. 
EXrc Marìa sinh một Co!i duy !ihất, Giáo hpì sình nhiều con cái, 
nhung !ihò nguôi Con duy nliat !iày, hp sẽ trò nên một."
195.2, PL 38.1018). Mpt mầu nhiệm tùng tliuộc: Đúc Kitô đã cúu 
chuộc hôn thê Ngài (x. Ep 5:23), vì dic Ngài là "chù" ct!a Giáo hội; 
Đúc Kìtô là Elầu, nên Ngài chì phái thân thể. Một mầu nhiệm hy 
vpng: Sống giũa lịch sù, Giáo hội hằng chò dại Elúc Kitô tái hồi; 
dật biệt là phái cù hành Lễ Tạ on "cho dến khì Chúa lại đến." 
Tuong lai không phài là !iipt mối de dọa, mà là một niềm hy vọng. 
Tù thòi so kliai, Giáo hội dã tùng nguyện cầu: Maranatlia! Xin 
Giúa hãy dấi! (x. ICr 16:22); và Kinh Thánh kết tliúc vói lòi kêu 
lên cùa Tliần Khí và Hôn the: "XÍ!1 hãy dến!" (Kh 22:17). Là Hôn 
thê cùa íXrc Kitô, Giáo hpi phái lo sao cho niềm hy vọng này hằng
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mãi sống động giũa !òng thế giói.

So!ig song vói Hiền ÚIC có tuóc ìiiệu Mẹ G/óo Aộ/. Tìiáìih 
Phaoìô nói về "Giêrusaìcm thuọng giói ìà nic chúng ta" (Gì 4:26). 
Vaticanô !1 ca tụng các cha !iiẹ công giáo vì !iọ "cộng tác vào việc 
sinh sán cùa Giáo hội, Mẹ chúng ta" (LC 41); tiiật vậy, tcn "!nc" 
gọi lên tu tuông về súc sinh sàn và về tình thuong mcn. Nhò phép 
Rùa, tín hùu tái sinh íliành con cái Cliúa trong Giáo hội. Thánh 
Xypiianô, tliế kỷ 3, dà nhấn mạnh: "Kjiông ai có tlic duọc Thiên 
Chúa làm cha nếu không có Giáo hội làm mẹ." Suốt dÒ!ig tniycn 
th&ig, có biết bao nguôi sùng kính Hội Tliánh và cổ võ tình thuong 
mcn dối vói Giáo hội nhu con thuong mcn mẹ, cÙ!ig dấn tliâìi hoạt 
dộng cho Giáo hội duọc thinh vuọng và ngày càng xinh dẹp 
thêm... Họp lòi vói các thánh, các thi sĩ dcm hct tài năng ca tụng 
Mẹ Hội Thánh. Nhũng úiieu sót và lỗi lầm cùa các con cái là!ii cho 
bộ mật cùa Mẹ mò dục di, làm cho dấu chi cùa bí tích ctru dộ -  là 
Giáo hội -  bj chc khuất, ra vô hiệu. Vì tlic, công đồng nêu bật nhu 
sau một trong nhũng nỗ lục thuòng xuyên cùa Hội Tliáiih: "Đuạc 
Chúa Tliánh Tliần huóng dẫn, Mẹ Giáo hội không ngínig khuyên 
giục con cái thaiih tẩy và canh tân, dể dấu chi cùa Chúa Kitô chiếu 
sáng rạng ngòi hon trên kliuôn mạt Giáo hội" (GS 43).

G/úo Ạý C/úo (số 753-757) còn kể ra nhiều tuóc 
hiệu khác cùa Hội Thánh, gập thay trong Rinh Hiánh: Hpi Tliánh 
duọc gọi là ràn hay đàn chiên cùa Chúa Kitô (x. Ga 10), cánh dồng 
hoậc ngôi nhà cùa Thiên Chúa (x. ICr 3:9; ITm 3:15), hoậc dền 
thánh cùa Thiên Chúa, v.v.

"Hội Tliánh cùng tliuòng duọc gọi là Mòa !ihà cùa Tliìcn Qiúa' (x. 
ICr 3:9). Cliính Chúa Kitô đà tụ ví Ngài nhu viái đá mà các tliqr 
xây nhà loại bò, nhung dà trô nêĩi viên dá góc tuòĩig (x. Mt 21:42). 
Trên nền móng này, các tông đồ đà xây dụìig Hội Tliánh (x. ICr 
3:11) và Hội Thánh duọc bền vũng, liôi kết nhò ncn móng dó. 
Tòa nhà này còn duọc gpi bằng nhiều tên khác: Nhà Tliiên Oiúa 
(x. 1 Tm 3:15), noi Gia đình Nguôi cu ngụ, noi Thiên Chúa cu ngụ 
trong Chúa Thánh Thần (x. Ep 2:19-22); *Lều Tạm cùa Tliiâi 
Oiúa giùa loài nguòi' (Kh 2! :3) và nhất là Dc/7 77?ó/7/;, tiêu biểu
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bă:ig các dền thà bằìs dá <B tùr^ duọc các thánh Giáo phụ ca 
tung, và dtrọc ptiụng vụ sánh \í  rat dúí^ vói Hiành Thánh, thành 
Gícrusaìcĩn Tìiật vậy, trong Thánh tạì the, chúng ta !à 
nhùng viâi dá s&ig d ( ^  dùng vào việc xây cất (x. !Pr 2:5). 
Thánh Gioan dã chiân nguõng Thành Thánh ay tù tròi noi Hiiên 
Chúa mà xuố!ig trotig ngày canh tân vũ trụ, 'sần sàng nho hôn thê 
trang diểm đê dón tân !ang mình' (Kh 2!: t -2)." (G^o Ạý, số 756).

Nhũng tcti gọi ấy ncu hật một quítn iiệ dậc biệt cùa Giáo hội 
vói Thiên Chúa trên hình diện cúru dộ, nghĩa !à Ngtròri hằng có mật 
ò trong Giáo hqi các!i dậc biệt, Ngtròi tác dpng cách dậc biệt, ban 
on cún dộ cách dậc biệt v.v. Dàn!i !à Hiicn Chúa không chì hoạt 
dpng ò trong Giáo !iội mà diôi, nìiung chắc han ò trong Giáo hội 
Ngnòi ìioạt dpng mpt cácìi dạc biệt, dậc biệt hũn hiệu.

7 ^ /

Kinh Tin Kínti Nixc-Côngxtãntinop -  túc kinh hiện dùng trong 
phttng vụ -  nêu rò bon dậc tính cùa Hội Thánh !à: duy nhất, thánh 
tlìiện, công giáo và tông truyền; tiico các Giáo p!iụ, đó !à nìiũng 
yếu to cấu thành bàii ctiat Giáo hội tiiitr Chúa Kitô đă thiết tập.

Công ttìycn chân tý về Hội Ttiátiti, các tín biểu E)ông phurong -  
tà noi Giáo tiôì dà phái chỊu ntìicu dọt phân ty, chìa rè -  dùng dến 
tn "mpf' -  tôi tin... có Giáo hội...- túc tà "duy nhất" vói hai ý 
ngtìĩa ctii về "duy nhất tính" và "hiệp niiat tính" cùa Giáo hpi.

Căn cú vào nguồn gốc, ttqi Ttiánh phái duy nhất: 'Mầu m ^  
tối cao và nguyc!i tý cùa mầu ntiiệm !iày tà sọ hiệp nhất trong Ba 
Ngôi cùa mpt Ttiiên ctiúa duy ntiat: Chúa Cha và Chúa Con trong 
Chúa Ttiánti Thần' (x. UR 2). Căn cù vào f)ấng Sáng tập, Hpi 
ttiáìiti ptiài duy !iliất: 'Vì ctiínti Chúa Con nhập thể dã dùng thập 
giá de hòa giài mọi ìigrròi vói Ttiicn Chúa, tái tập sụ hiệp nhất mọi 
ngu*ài thành một d&ì ípc và một tiiân thể' (x.GS 78c). Căn cúr vào
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Thán!i T!iần, Hội thánh phái duy nhất: 'Qiúa Thánìi Tìiầii ngụ noi 
)òng các tÍ!i hũu, hiện diện và chi p!iái trong toán !^ội tháiih, diục 
hiện sụ thông hiệp kỳ diệu ấy noi các tín !iõu và !iên kết tất cà 
trong Chúa Kitô cách mật thiêt dên nôi l^gài !à nguyên !ý hiệp nhât 
cùa Hội tìiánh' (x.UR 2). Vì vậy, tiico hàn c!iất! tội dián!i !à duy 
nhất.

"Chúa Kitô dà diict !ập !nột Giáo hội duy n!iất..." (UR !). Atih 
cni Cìiínii tìiông và Tin !àn!i cŨ!ig n!iậji t!iúc vân dc: Sụ kiộìi có 
nhiều Giáo hội phân !y !à một tội !ón cùa CÍÌC kitô !iũu. Cìiia !*c !à tù 
c!iối nicìii hiộp nhất. C!iia !i!iicu phc pìiái !à c!iia nãm sc bây c!it!i!ì 
Đóc Kitô (x. !Cr !: 12-13), vì Giáo hội là thâ!i thc, là hicn tlic cùa 
Chúa Kitô. íXrc Kitô dà tò rò ý muốn cùa ìiilnh: các !11Ô!1 dồ phài 
ncn một (x. Ga 17:11) trong dàn chiên duy nhất mà họ dà di qua 
cùa duy nhất dc vào, V(ri chù chicn duy !ihat (x. Ga 10:1 - 1S; 21:15- 
17). Cùng !ihu dối ngtrọc vói /)ụ/ (ìihicu), thì hột vậy,

/7/7Ó/ dôi ngliỊch víTi r /7/í7 Sụ hicp !ihât cùa Giáo hội là dôi
tuọ!ig cùa lòi cầu Đúc Gicsu tliuìì Icn vói Chúa Cha trong hthì llộc 
ly: "Lạy Cha... xin cho chúng ùò nc!i một ìilar chủng ta" (Ga 17:
11). Một dâíi tộc không tlic hiộp !ihất duọc !1CU không ÍX) nhùng 
qua!i hc xà hội nối kct !ihũng thàìih phầ!i lại. !)o dó, !noi hiộp nhất 
trong Giáo hội gồ!ii htun hai khía cạ!ih: ìihiộtn ìiiầu và hùu hÌ!ih, 
dù vần chì là một thọc ụù duy !ihất, t!,ra !ihu troìig trtàmg h(,7ji cùa 
tliân thc và linh hồn vậy.

Mối hiệp nhất ấy phải hũu hình vì là dất! chì cho !iit!Ôn dâ!i 
tliấy và tin vào f)úc Kitô. Viticaiiô 1! không !ig(mg nhắc lại giáo lý 
này: Giáo hội là "một bí tích hùn hÌ!ih cùa !noi họp nhất cún dộ" 
(LG 9c); má cÙ!ig không quên nhấn !nạnh dcn da dạiig tính: "Các 
Giáo hpi địa phoong tuy khác nhau, nhung dcu quy về vói hiộp 
nhâL, nên các Giáo hội ây càng xác nhiên minh chúng dăc tính 
công giáo cùa mpt Giáo hội không phâii chia" (LG 23d). Vì Giáo 
hội "nhập tliể" vào trong nhùng môi truòng xă hội cá bict, ncn cần 
mậc lấy nhùng hình thúc sinh sống và h^ìt dộng khác nliãu và 
qua dó, nêu bật nhũng giá trị khác nhau cùa tùng dỊa phuong, tùng



2!9

dân tộc, cũiig nhtr cùa mọi nền văĩi hóa, v.v.

—  Dtrc tÌ!ì chu!ig: "Dny một Qiúa, duy !nột dúrc tin, !nột phép 
rùa" (x. Ep 4:5): dó !à !ý do tíìi sao tiiánh P!iao!ô nhấn mạnh nói !à 
Phúc ăm chi có một (x. G! 1:6tt). Đúc ti!i ấy dtrọc biểu dạt cách 
!iũu hìn!i qua các "tín biểu" !iay ctìc công tlitrc tuyên xung dùc tin, 
và qua các "bí tíc!i dúc tin," nhất !à bí tích Tháìih t!ic, vì "phép 
Thánìi tiic biểu diỊ và diục ìiiện sụ !iiệp nhất cùa các tín hùn" (LG
3). '

—  Iliú  hai !à !ii<;p !i!iất troíig ptiqng ti,r: dúc tin kitô mang tÍ!i!i 
c!iất xíì !iqi !oàì ngtròi, !icn p!iài duqc tiic ìiiện qua việc phụng thò 
diu!ig và công kìiai. Doi íigoại, p!iqng tiìò c!iu!ig !à việc công k!iai 
ttt^cn xung dt!C tin; dối nqi, dó !à !iàn!i dq!ig t!ic t!!i!i ngìiĩa tù 
doi vtri Hiìcn Qiúa (cìiiều kícìì t!iă!ig Ìiu^óìig) và tìnìi ìiuynìi dệ 
gìOa gìa dinh Giáo !)()) (cìiicu kích hoànìi huóng). Truóc hct !à 
Tìiáĩih tẩy: 11ntn!i Pìiaoìô !i!iấ!i niítn!i !à piicp Rùtì c!i! có một (x. 
pp 4:5), có súc nang !à!ii c!io kitô !iOn dut;yc "!iiậc !ấy EXrc Kitô" 
(G! 3:7), du(;yc kct vói bìgài, t!Ò ncn cìii diể cùa "một ttiân tliề 
duy n!iất" (ICr !2:3), túc !à tàm ctio hết tìiày, dù khác nhau vc các 
ptnrong dì(n ktiúc, t)iì cŨ!ig dòu U'ô ttiàsiti niqt trong Drrc Kitô (x. 
Gi 3:S). 1'icp dấi ttù có l  a on; !itnr sách Didakhc vict: "Cũng 
!ihu tấni bánìi mà ctiúttg C0!1 bc dây, dà nằ!n ràì rác hicii các triền 
dồi và dà dtf(.?c gO!ii góp tại dể tàm ttiàĩiti một tấ!n bánh, cũìig vậy, 
XÌ!1 Qiúa tri^u tập Giáo tipi ctiúa tír ktiáp noì trên măt dăt vào 
tro!ig Ntrác ctiúa." Vì ttic, dấu chì hũu hình rõ nhất cùa Giáo hqi tà 
Thánti Lc (x. sc  47,48; t^G 3 , 11; UR 2): dân ctìúa t\t họp chung 
quanti bàn tttò, có ctiù cttãii diù tqa; tiq cầu nguyên cho giám mục 
(dầu cùa Giáo tiqi d}a ptitrong), vA giáo tìàuig (dầu cùa st  ̂hiệp 
ttiôíìg và cùa Giáo tiqì }itiổ quát); díui ctiúa tuyc!i xung dúc tin 
ctiung, ttiÔ!ig ptiầ!ì vào Mìììti và Mát! Dúc Kitô, ttn!ig ttiù ttr ptiẩ!n 
t!\ìt. Tuy !itiic!i, tii^p !itiat ptu,!!ig t\r có ttiể dtrqc bìcu dstt qt!a !itiiều 
tc ctic vù !igtii ttárc ktìác !itiat!.
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—  Thù ba !à hiệp thông: Nếu dúc tin không chát thì phái biểu 
hiện qua việc !àm (x.Gcb 2:7) phát xuât tù đúc á! (x. G! 5:6). Ngoai 
hiêp thông trong phụng tụ, còn phái biêt chia xẻ đÒ! song cọng 
d ( ^ '  CQI^ do^i so idiai duọc mô tà nhu một xã hpi huynh 
đệ dỏàn ket chật chè và đồng tâm nhất trí trong yêu thuong cùng 
hăn !ìoan (x. P! 2:2), cũng nhu thuòng chia xè cùa cài cho n!iau tụa 
nhtí môí dạng "xà hp! cộng sán hũu thân'' (x. Cv 2:42-47; 4:32- 
37). Hỗ trọ !à bề mật thục tiễn cùa tình ycu hồ tuong.

—  Hiệp nhất trong việc cai quản: Đây !à tiêu chí rò ràng nhất 
cùa sụ hiệp nhất. Một dân tộc (xã hội) mà có nhiêu dâu, ÙIÌ k!iông 
sao tránìi cho nái cành dối dầu, chia rè. Trong Giáo hội dịa 
phuong, một giám mục duy nhất !à dấu hiệu và !à nguyên ìý cùa 
hiệp nhất, nhu dầu dối vói thân thể. "Mỗi ìần giám mục cù hành 
mầu nìiìệm diánh vói cộng đoàn tụ họp chung quanh bàn tliò, !à 
mồi !ần biểu hiệu dúc ái và hiệp nìiất cùa Nhiệm tiiể !ại tò hiện rò, 
và nếu thiếu sụ hiệp nhất ấy, thì không the có on cúu rỗi'' (LG 
26a). '?4hò !icn kết VÍÝÌ vị chú chãn cùa mình và qua ngài, giáo 
phận [Giáo hội dịa phuong] đupK: quy tụ trong Chúa Thánh Tìiần 
nliò Phúc âm và Thánh Thể, !àm t!iành một Giáo hội cá biệt, trong 
Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền cùa Ehíc 
Kitô..." (CD ! !a). Thánh Xyprianô ( t  258) giíím mục Cardiagô, dà 
dua ra nhũng iý chúng rò ràng và sắc bén dc giài thích vc dícm 
giáo !ý này: "Bạn nôn biết răng giám mục ò trong Giáo hội và 
Giáo hội ò trong giám mục, và ncu ai không ò vói giám mục, tiiì 
kè ây không ò trong Giáo hội." Trong Giáo )iội p!ìổ qtnit cũng p!iài 
có sụ hiệp nhất về mật cai quản. The c!ic cùa Giáo hội có tiic bicn 
đổi, có thể mang nhiều hình thúc khác nhau; nhung ai cùng tìiấy rò 
dấu chì minh nhiên và nổi bật nhất cùa sụ hiệp niìat !à *tac vụ cùa 
Phcrô." Đúc Kitô xây dụng Giáo hpi duy nhất cùa Ngài trên tàng 
Đá (Phêrô: X. Mt !6,!6tt), và trao phó cho Simon nhiệm vi,i"cùng 
cô các anh em" trong con thù thách (x. Lc 22,32) cùng chăn dắt 
toàn thê đoàn chiên cùa Ngài (x. Ga 2!:!5), một doàn chiên duy 
nhăt duói sụ huóng dần cúa một chù chăn duy nhất (x. Ga ! 0:! 5). 
Giài thích sụ kiện ấy, Vhticanô !! vict rằng: "Dc c!iúc giám mục
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đu^pc duy nhất và không bị p!iân chia, EXrc Giêsu Kìtô đã dật thánh 
Phêrô ìàm thù !ãn!i các tông dồ khác, và noi ngài Chúa dă dật 
nguyên !ý nền tàng vĨ!ih cùn và hùu tùnh cúa hiệp nhất dúc tin và 
cùa sụr hiệp thông." (LG ! 8b; 23a).

Giáo hội tin ò sụ ìiiệp nhất cùa Hội Thánh duy nhất; tuy nhiên 
hiện tuọng chia rẽ vói k!iône biết bao nhiêu !à bè phái dé ky hình 
nhu dang che khuất !òng tin ấy. Sụ hiệp nhất Giáo hội !à một hồng 
ăn cùa Thánh Linh và chínìi Nguòi đã gầy dụng nên phong trào 
dại kết đang nỗ !ục hoạt động nhằin hoàn tất tình trạng hiệp nhất 
Tóm !ại, hiệp nhất go!ii có nhiều yếu tá: trong toàn bq kho tàng 
mạc khái cùa Kinh Tìiánìi và Truyền thống; qua bày phép bí tích; 
nhò các thùa tác vụ cùa phầ!U trật tông truyền: phó tế, hnh mục, 
giám mục; sau cùng và bao quát, qua nguòi kế vị thánh Phcrô vói 
tu cách ìà thù !ănh cùa Giáo hội. Và tất cà nhũng yếu tá ấy dupc 
gói giiém ò trong tình yêu. Đấy !à !ý tuòng các Giáo hpi có bổn 
phận nham tói và tiico duổi tiiục hiện.

Có một công tiiúc dúc tin co xua ghi rằng: 'Tôi tin ò một Giáo 
hội thánh dìiện..." Đồng ý vói Đúc Lcô Cá, thánh Tôma khuyên 
nên bò c!iũ "ò" và cho !à cần phái hiểu !à "Tôi tìn vào Thánh Thần 
dang thánìi hóa Giáo hội" (TH, 2-2, q.l, a.9, ad 5). "Thánh thiện" 
chi chính bán tính cùa Thiêìi Chúa, cho nên khi duọc áp dụng cho 
mqt tạo vật tiiì phái cẩn trọng trong hiểu cách: Giáo hội !à !ănh vục 
dành riềng cùa Chúa, tìiuộc về Tìiiên Chúa, đuọc tham dụ vào sụ 
tiiáĩih thiện ct!a Chúa, v.v. &7cA C/óo Ạý giải thích rằng: "Chúng tôi 
tin Hqi Thánìi... mài mãi thánh tìiiậi. Thật vậy, Chúa Kitô, Con 
Thiên Chúa, Đấng cùng vói Cìiúa Cha và Chúa Thánh Thần, đu(?c 
ca tụng !à 'Đấng T!ián!i duy nhất,' đã yêu dấu Hội thánh nhu Hiền 
thê cùa mìnli và dà ìiìấi thân dể diánh !ióa Hôi thánìi. Ngài kết hiệp 
vói Hqi thánh nhu 11iân diể mình, và ban cho du dầy cm Thánh 
Thần dể !àm vin!i da!i!ì Tìiicn Qiúa' (x. LG 39). Vì thế Hpi thánh 
!à 'Dân tiiánh cùa T!i!C!i C!iúa' (x. LG 12) và các tliành viên cùa
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Hội thánh dtrạc gọi !à 'diánh' (Cv 9: !3)" (số 823).

Trong Truyền tháng, !à thuộc tLT đầu tiên đu'ọc gán cho 
danh trr G/óo Aộ/. Tù đầu thế kỷ 2, trong thu* gùi cho cộng dồng 
Tra!!cs, thánh ìnhã Andôkia ( t  ì 07) dã gọi Giáo hội là ''thánh." 
Bàn A/c/Ỵynìv/?: ( t  155) cũng vậy. Còn cuốn cùa
Hermas (khoáng 150) gọi Giáo hội là "ba !ầJi thánh." Trong các 
Kinh Tin Kính, "thánh" cũng là dậc tính tlin nhất drrọc áp d).nig 
cho Giáo hpi. "Thánh" là biệt hiệu dậc trung cùa Tliần Klií: 
"777̂ /;/? Tliần." Không dtr(;)íc Thần Khí thánh hóa, tliì chằìig có gì 
và không mqt ai là "tliánh" cà.

Giáo hội biểu lộ thánh thiện qua các tliành viên "tinh tuyền 
thánh thiện" (Ep 1:4) cùa mình, V! họ drrọc sống dòi sống phục siĩih 
của EXrc Kìtô (x. Rm 6:4), nhu* con cái Thiên Chúa trong Con Một. 
Không chút do dtr, thánh Phaolô gọi các kitô hũn là "tliánh:" 
"Kính gtri tát cà anh cm ò Rôma, nhũng ngrròi duạc Tliicn Chúa 
thuong yêu và du^ọc gọi là tháìih" (Rni 1:7). Đúc Gicsu dà nói: dù 
vẫn ò  trong thế gian, nhung các tín hũn không tliuộc về tliế gian (x. 
Ga 17:14). Tông dồ dạy rằng ngrròi kitô chính là "dền thò cùa 
Thiên Chúa hằng sống" (ICr 3:16-17; 2Cr 6:16), là "dền thánh 
trong Qiúa" (Ep 2:21), là "dền tliò cùa Tliánh Thần" (ICr 6:19). 
Vói một tình yêu thrrong cá biệt, ITicn Chúa Ba Ngôi doái thrrong 
ctr ngụ trong lòng các tín hũn trung tliành (x. Ga 14:23).

Lý ttíòng ấy là mpt mật; mật khác là thtrc tế dòi sống Giáo hội 
!ij hành; thế nên str thánh thiện ấy CÒ!1 bất toàn (LG 48). Giáo hộì 
"thánh thiện cách bất khá khuyết" vì tình yêu của Ehíc Kitô ùung 
thành (LG 39); nhung "vì ôm ấp vào trong lòng minh cà nhũng kẻ 
cótQÌ,ncn Giáo hội vùa thánh thiện mà cùng vùa phái không ngùng 
thanh luyện chính mình" (LG 8c). Tóm lại, Giáo hội tliánh, nhung 
các giáo hũu thì cũng còn là nhùng tqi nhân.

a. Theo thần hpc, nếu Giáo hpi là thánh thì truóc hct là do chính 
co cấu cùa mình. Các yếu tố cấu tạo Giáo hội thành công cụ cúu 
đp dều là tliánh: 1) ý đỊnli cùa Qiúa Cha muốn dành cho công cụ
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ấy mpt vai trò dậc thù ả  trong kế hoạch cúru đp, !à thánh và đó 
chính !à nguồn g&  phát sÌ!ih Giáo hội. 2) Ehíc Kitô, í)ấng sáng !ập 
Giáo hội, ìà thánh. 3) Thánh Thần, Đấng truyền súrc sinh dộng cho 
Giáo hội, !à thánh. 4) Hiicn Chúa da dật trong Giáo hội kho tàng 
mạc khái cùa Ngrròi, tùc !à Lòi Chúa, nhằm tói dùc tin, túc !à thái 
độ dáp ùng cùa con ìiguròi. 5) EXrc Kitô đã trao phó c!io Giáo hội 
nhũng phurong tiện tjián!i hóa !à các bí tích. 6) C!iúa Thánh Thần 
hằng ban xuống trên Giáo hội, tràn đầy nhũng đoàn sùng, nhũng 
hình thúc phục vụ hay diùa tác vụ.

b. Giáo hpi thánh V! !à Dân Tiiicn Chúa hình thành tù nhũng 
thành viên thánh. Con ngrròi trò ncn chi thể Giáo hpi vói bí tích 
Thánh tẩy, túc !à vói việc t!iánh !ióa các tộì nhăn và hiến thánìi !àm 
cho hp trò thành "tu tế vuong già" (x. 1 Pr 2:5-9; Kh ! :5-6; 5:9-ì 0; 
LG 10). Thật ra, gọi kitồ liũu là "tliánh" là muốn nói họ "đuọc 
thánh hóa," vì von !à tội nhâ!i, nhung nay họ duọc công chính hóa. 
Vaticanô 11 nlian mạnh dcn sụ việc: "...tất cá các kitô hũu, bất cú 
theo bậc song hay dja vị nào, cũng dều dugc kêu gọi tiến dến múc 
viên mãn cùa đòi song kitô giáo và múc trọn hào cùa dúc ái" (LG 
40b).

c. Giáo hội là thánh vì huóng về * thành tliánh" cánh chung (x. 
Kh 21:2), là phần íhuòng của kitô hũu trung thành (Kh 22,19). Đòi 
sáng kitô hũu luôn luôn ò trong sụ the căng thẳng: là thánh nhung 
phái tliánli hóa thêm mãi (x. Kh 22:11). Tình trạng này chi kết thúc 
khi Qiúa tái lăm. Sụ kiậi này là nôì dung cùa niềm hy vpng sáng 
dộng của Giáo hpi và là doi tuọng cùa cầu nguyện (x. Tt 3:7).

"Công giáo" là thuộc tù duạc áp dụng cho Giáo hpi tù thòi rất 
xa xua; thánh Inhă Antiôkia (khoáng năm 107) đã vià: "Ò dâu có 
Đúc Kitô Gìêsu thì ò  dó có Hpi Thánh công giáo." Lúc đầu Giáo 
hội duọc gpi là "công giáo" dể phân biệt Giáo hpi phá quát vóì các 
giáo hội "dịa phuong". Cuối the ký 2, thuộc tù "công giáo" đã có
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mật trong các công thúc tín biểu. Trong tiếng Hy !ạp, tĩnh tù áy có 
nghĩa ìà *"tổng quát" hoăc "đại cuong", túc nguạc V íý i "riêng tu"' 
hay *tùng phần";Aa//? nghĩa !à *1ioàn toàn, toàn diện." Khi tín 
biểu tuyên xung "Giáo hội công giáo" ià có ý phù nhận nhũng giáo 
phái "qu& gia" hoậc **bán xtT' tụ lập, hoăc các lạc giáo và các 
nhóm ly khai khuóc mái hiệp thông hoậc đúc tin chung mà vần tụ 
xung là Hội Thánh. Vì thế, Giáo hội công giáo có nghĩa là Giáo 
hội phổ quát dành cho mọì nguòi, ò kliắp tliế giói, bao gồm đúc tin 
toàn vẹn và mọi phuong tiện tliánh hóa Đúc Kitô dể lại (các bí 
tích) cùng co cấu tông truycn. Tù tliế kỳ 4, "công giáo" trò thàiih 
tc!i ric!ig cùa Hội Tliánh Đúc Kitô.

Tliánh Xyrillô Gicmsalcm (ìiãm 348) viết:

"Giáo hội đuọc g Ọ !  là "công giáo" V! phổ quát khap the giói t í r  bên 
này tói bên kia trái dất. Và vì truyền dạy toàn diện, không căt giám, 
hết thày mpi chân lý con nguôi phài biết, cà nhùng điều hũu hình 
lần vô hình, cà nhũng diều duói daí lần trên tròi. Hon nũa, vì dần 
đua hết niọi nguôi -  làiih tụ cùng nhu thuòng dân, trí tliúc cùng 
nhu mù chù -  dến vói việc thò phuọng chính tliục. Cuối cùng, vì 
Giáo hội ấy cún chùa mọi tliú lồi tội con nguôi phạm hoậc trong 
linh hồ!i hoậc ngoài the xác, và vì thật sụ có hết mọi nhân dúc, 
tro!ig lòi nói cùng nhu trong việc làm, cùng hết mọi ân sùng thiêng 
liêng" (C/úo /ý 18.23).

\hticanô l! dă cắt nghĩa công giáo tính nhu sau: "Mọi nguòi 
đuọc mòi gọi gia nhập Dân cùa Thiên Chúa. Vì the, Dân mói này, 
một Dân hiệp nhất và duy nhat, có bổn phận phái lan rộng khắp thế 
giói trài qua mọi thế hệ, hầu hoán tất kế hoạch cùa thánh ý Thiên 
Chúa... Đặc tính phá quát này là một ân huệ do chính Thiên Chúa 
ban..." (LG 13). BÒ! bàn tính Hội Thánh là "công giáo" (dù có lẽ 
so luqng ít hoậc chì có mặt tại một số ít noi) V ! Tliicn Chúa dã ba!i 
cho khá năng và sú mệnh đón nhận cùng tliánh hóa mọi nguòi 
cũng nhu mọi giá trị nhăn bân. Nói cách khác, Giáo hội là bí tích 
phổ quát on cúu độ, bỏì V ! Giáo hội là thăn thể của Đầu, Dúc Kitô, 
là "con nguòi phổ quát". Tính công giáo là khía cạnh hũu thể, chú 
không chì xă hội học. Các yếu tá cấu tạo Hội Thánh đều mang tính
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phổ quát: dúc tin và P!iúc ăm, các bí tícìi, phụng vụ, ca cấu căn 
bàn, !hÙ3 tác vụ, v.v.; bòi vậy, kiiôìig thể nào Hội Thánh chỊu nái 
du*ạc cành bị giói hạn vào trong một quốc gia, một văn hóa, một 
chùng tộc, v.v.

về phnong diện thòi gian, Giáo hội bao gồm mọi ngnòi công 
chính, tù Abe! tôi trung cùa C!iúa, qua Menkixêdê thầy cà thurạng 
phẩm, cho den ngnòi cuối cùng du*ạc cúu dộ hồi thế tận. về không 
gian, Giáo hộì hoậc dang sin!i hoạt ò  mọi noi hoậc dang cá gắng 
mang on cúu dp dái cho !nọi ngnòi; do vậy, Váticanô ÍJ dạy rằng 
tạ bàn tính Giáo hpi có bổn phận phái truyền giáo (AG 2), *VÌ thế, 
mọi con cái cùa Giáo hội phài dám nhận trách nhiệm sáng dqng 
doi vói thế giói, cổ vũ trong môi truròng song cùa ìnình một tinh 
thần diật sp* công giáo và dấn thâíi hết súc vào việc rao giáng Tin 
mùng" (AG 36).

Giáo hpi phổ quát cũng nhrr dịa phuong đều !à công giáo, bòi 
có thc mói thục !à Giáo hội. Công giáo tính hiện thể qua haì mật: 
đối nội vá đoi ngoại. Đối nội, một giáo phận !à công giáo bòì sáng 
tinh thần hiệp thông, bòi biết dón nhận và đồng hóa nhũng giá trỊ 
dỊa phnong. Cụ thể mà nói, dó ciiính !à công cuộc hpi nhập văn 
hóa. Tụ bàn tính, dúrc tin không thể không mang một màu săc văn 
hóa, báì cuộc số!ig dạo chí b ả  diành hiện thạc trong mqt môi 
buông văn hóa cụ thề. E)ối ngoại, !à công giáo vì a) sống hiệp 
thông vói các Giáo hpi khác, và b) vì dám nhận nhiệm vụ truyền 
giáo, về diểm này, Đúc Gioan Phaoìô n nhận định: **Giũa các 
Giáo hpì cá biệt có một trrong quan bán thể !à bao gồm ìẫn nhau: !à 
hiện thân cùa Hqi tiiánìi duy nhất cùa E)úc Kitô, một cách nào dó, 
mỗi Giáo hộì dỊa pìirrong dcu có măt trong tất cà các Giáo hqi cá 
biệt khác..." về truyền giáo, công đồng nhắn nhú "các giám mục 
phái ìiet súc bạ giúp việc buyền giáo cá về con số 'íiiạ gật' !ần về 
mật phnong tiện thiêng liêng cũng nhur vật chất" (LG 23c).

Công giáo tính néi bật rạng rõ nhất bung Giáo hội có giám mục 
Rôma làm đầu, dcn nỗi "Giáo hội Công giáo" đã trò thành tên 
riêng. Giáo hpi công giáo vùa hiệp nhất mà cũng vùa đa dạng
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phong phú vói nhiều nền thần hpc, nhiều dạng phụng vụ, kỳ !uật, 
di sàn !inh dạo, v.v. VÓ! nhiều sắc thái khác nhau. Càng thu nạp 
nhũng giá trị bán dịa mà hằng hu*óng về vói hiệp nhất, thì các Giáo 
hội đìa phuong "càng minh chúng rõ dậc tính công giáo cùa một 
Hội Thánh không thể phân chia'' (LG 23d).

Đăc tính này nêu bật mối !ìcn hệ giũa Giáo hội hiện tại và Giáo 
hội các tông dồ. Thần hpc thuòng ncu ra ba khía cạnh của "tông 
truyền tính" 1) nguồn g&: các tông dồ !à nguồn
g&  cùa Giáo hội hiện tại; 2) giáo !ý: Giáo hội bào toàn giáo !ý (dúc 
tin) các tông dồ dể !ại; 3) thùa tác vụ: sú mạiig và các thùa tác vụ 
hiện có dều phát nguyên tù các tông dồ. Có !òi Đúc Gicsu húa !à 
Giáo hội Ngài xây trên dá !à Phêrô thì "quyền ìục tù thần sè không 
thắng nái" (Mt 16:18). Do !òì húa ấy, kìtô hũu tin rằng Hpi Thánh 
sẽ mãi tồn tại vói môt đúc tin tông truyền bat khả khuyà (LG 12a). 
Còn về gỲáo thì công đồng vũng tin rằng "Chúa Thánh 
Thần hằng duy trì thể thúc cai quán do Chúa Kìtô dã thiết lập trong 
Giáo hôi" (LG 27b). Giáo lý này thuộc npi dung dúc tin cùa Hội 
thánh.

LỊch sù cho thấy rõ Đúc Giêsu dã kcu gọi nhiều môn dồ, dậc 
biệt là nhóm muòi hai, vá cho họ họp tác trong sú mệnh cùa Ngài 
(x. Mc 3:13-14). Sau khi sáng lại, Ngài saì họ di vào giũa thế gian 
nhu Cha đà sai Ngài (x. Ga 20:21). Các ngài đã rao giàng Tin 
mùng và sáng lập tại nhiều noi, nhũng cộng doàn cùa Hội Thánh 
duy nhất ay, dể dần dần lan rộng khắp noi trong thế giói nhu hiện 
dang thay. Lích sù cũng dã chúng kiến nhũng cuộc ly khai cùa 
nhiều nhóm tách ròi khòì thân thể Hội Tháiih dì theo con duòng 
riêng ngoài mối dăy hiệp thông; trong khi Giáo hpi vần mpt mục 
trung thành vói sú mệnh ĐL!C Kitô trao phó. Các tông dồ truyền lại 
cho nhũng nguòì kế vị các ngài nhũng chân lý sống dộng mà sau 
này kết tinh thành Tân u b c  và Truyền thống. Trong phụng vụ, nhu 
thánh Giuxtìnô giái thích, Giáo hội đọc lại "nhũng kỳ niệm cùa các
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tông đồ'' và tuyên xung: "E)ó !à Lòi Chúa." Tù !òi ấy phát sinh đúc 
tin mà các Giáo phụ dă biểu đạt qua các tín ìdioàn hay công thúc 
tuyên tín, tù công đồng Nixê (năm 325) cho dến Kinh Tin Kính 
cùa Đúc Phaoìô V! hoậc giáo huấn cùa E)úc Bcnêđictô XVI.

Các bí tích cũng nằm trong toàn bô nhũng ^  các tông đồ đà 
truyền giao !ại cho Giáo hội. Phúc ăm minh nhiên nói dến Phép 
rùa (x. Mt 28:19), dến Tliánh Tliể (x. Lc 22:!^), và quyền tha tpi 
(x. Ga 20:23). Bí tích Thêm súc lúc đầu duọc quan niệm nhu là 
thành phần của phép Tháìih tẩy; nhtmg sau dó, dụa theo Cv 8:14tí, 
huấn quyền dã nhận ra dó là mpt bí tích cá bi$t do các tông dồ 
truyền lại, và việc ba!i phát duqrc dành riêng cho tliùa tác vụ giám 
mục (DS 785). Tmycn thống CO! b í tích xúc dầu là nghi thúc các 
tông dồ đă tmyền lại. Không ai phù nhận nghi thúc dăt tay, túc 
phong chúc, đã đugc các tông dồ sù drmg và để lại (x. ITm 4:14; 
5:22; 2Tm 1:6). Bí tích hôn phối hằng đugc quan niệm nhu mpt 
diều thánh (x. Me 10:9; Ep 5:32), và du(?c gọì là bí tích mpt khi ý 
rùệm bí tích đã thành rõ ràng.

Trọng tâm của 'tính tông truyền" là việc "kế nhiệm các tông 
đồ." Theo nghĩa rộng, "kế nhiệm các tông dồ" muốn nói là toàn the 
Giáo hpi hiện dang dàm nhận và tiếp h!C sú mạng cùa các tông đồ: 
Giáo hqi không ngùng báo toàn Phúc ăm nguyên vẹn nhu các tông 
dồ dã dể lạì. Các tông dồ là "mầm giáng" cho cà giáo dân lẫn giáo 
sĩ (AG 5); vì thế, Đúc Phaolô VI đă có thể nói: "Giáo dán cũng 
nhu giám mục đều kế vỊ các tông dồ." Theo nghĩa hẹp, "kế nhiệm 
các tông đồ" chì về nhiệm vụ cùa các giám mục; \hticanô I! dạy:

'*SÚ mệnh tliần !Ì!ih dã dupc Qiúa Kitô trao phó cho các tông đồ 
phái tồn tại cho đ&i tận the... Vì thế, các tông dồ đă quan tâm dăt 
nguòi kế vị mình trong xã hội có phẩm trật này... Thế nâi, thánh 
công đồng dạy rằ!ig chinh Chúa đã lập các giám mục làm nguôi 
kế vỊ các tông đồ, làm chù chăn Giáo hôi. Bòi vậy, ai nghe lòi các 
ngài là nghe !Ò! chính Chúa Kiíô, còn ai khinh thuòng các ngài là 
khinh thuòng chính Chúa Kitô và Đấng dã phái Ngài dến" (LG 
20).
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Có diều dậc thù các tông đồ chằng thể truyền !ại: ìàni chúng 
trục tiếp cho E)ấng Phục Sinh và !àm nền móng cùa Giáo hội. 
Trong nhũng thá hệ đầu cùa Giáo hội, các tông dô dà chọn nhiêu 
họp tác viên, và ìdũ các ngài thây mình không thê ìo cho tât cà, cho 
mọi việc, hoạc sè phái tù trân tìi! dà trao p!ió cho !iọ nhiệm vụ tiêp 
tục sú mạng. Tân Uóc kể !ại việc tông dồ Phaoìô ktiuyèn nguôi 
họp tác vói mình !à Timôthê, !iăy cẩn trọng bào toàn kho tàng dúc 
tin (x. ITm 4:20) và tiếp tục truyền dạt cho nhùng nguôi họp tác 
vói mÌ!ih (x. 2Tm 2:2). Nguyên tắc và tìiể thúc kc íihiệm duọc ghi 
!ại rõ: Tông dồ Phaoìô thict !ập các Giáo !ipi tại Êphcsô và Crcta, 
rồi p!ió tìiác trách n!iiộm cai quàii cho Hmôdic (x. ITm 1:3) và 
n tô  (x. Tt ! :5); tông dồ đật tay trôn úng vicn (x. !Tm 4:Ì4; 2Tm 
ĩ :6) nhu Nhótn !2 dà làm khi dật mpt nguôi vào chúc vụ mói (x. 
Cv 6:6). Khoáng cuối tlie kỳ thú 1, thánh Clcmcntc, giáĩo mục Rô- 
ma viết nhu sau:

"Các tông dồ đâ giàng Tn mÙ!ig cùa Chúa CÌIO cliúiig ta. Dúc 
Gicsu Kìtô tù bòi Tliiên ChLia nià dc!i. Vậy, Tliiên Cliúa dà sai 
EXrc Kitô đái và Dúc Kitô dã sai các tông đồ; nghĩa là cà hai hàíih 
dông phái gùi dcu do ý muốn cùa Tliicn Cliúa. Các tông đồ nhậin 
lệnh... di giáng dạo qua thôn quc và tliỊ tliàíih và, sau khi tliù tliách 
tinh tliần họ, các ngài dà chọn nhùng quà dầu ĩiiùa làm giám mục 
và phó te cho nhùng ai sc dón nhận dúc tín... Các tông dô cÙ!ig 
biá... liQ sô tnuih giàíih nhau về bậc giám !iiục; vì tlic các ngài dà 
xếp đặt tnróc cho thòi gian sau, đc một khi các ngài qua dôi, tli! sc 
có nhùng nguòi khác dầy kinh ngliiận, ke nhiận hầu tiếp tục tlitra 
tác vụ cùa các ngài."

Quà vậy, khi các tông dồ qua đíYÌ, các Giáo hội dịa phuoìig dềtt 
duọc nhũng thùa tác viên có dù tliẩni quyền, tiếp tục sú mệnh cùa 
các ngài, huóng dẫn. Mục dích chù chốt và trọng ycu cùa việc kế 
nhiệm tông dồ là bào toán dúc tin (x. 2Ttn 2:2). E)ề ncu bật dicm 
này, các Giáo phụ đà bàn dến "Huấn quyền" và
"Ngôi tòa" Thòi thế ký 2, biểu trung duy nhất cùa chúc
giám mục là tòa giáng. Trong các thế kỳ 2 và 3, các giáo phụ (Irc- 
nêô, Téctullianô, Ôrigênê, Xyprianô...) dã dụa vào tính tông truyền
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mà p!iăii biệt Giáo hội íhật vói các phe iạc giáo hoăc !y khai.

Việc kế nhiệìii tông dồ cũng mang tập thể tính, nghĩa !à không 
phái mỗi giám mục kc vỊ một tông đồ, nhung !à giám mục đoàn kế 
vị tông đồ doàn. Vì diế, hiệp thông vói giám mục đoàn, và dậc biệt 
vói Đầu cùa giáìn mục doàíi, túc Giáo hoàng, ìà diều tất thiết trong 
Giáo hội.

*Gùng n!iu, theo sụ ấn đinh cùa Chúa, tiiánh Phêrô và các Tôĩig đồ 
khác !àm thànìi nipt tông do doàn duy nhất; thì cũng vậy, Giáo 
hoàng Rôhia, dang ke vỊ ttiánii PÌICIÔ, cùíig vóì các giám myc !à 
nhũng nguòi kc vỊ các Tông đồ, !icn kết vói nhau thành mpt tổng 
tliể''(LG22a).

Tính tập thể cùa giám mục doàn xuất hiện rõ nhất trong công 
đồng chung; và dù có rái rác trong khắp thế giói, thì đó !à tập thể có 
uy tìiế cao nhất troìig Giao !ipì: "Hiệp nhất vói tiiù ìănh, túrc giáo 
íioàng Rôma, và không bao giò tách ròi khôi thù !ă!ih ấy, giám 
mục doàn giir quyền bÍ!ih trọn vẹn và toi cao trên toàn thề Giáo 
hộr'(LG22b).

Tat mpt !òi, tông truyền tín!i cốt tại việc kế tiếp súr mệnh của 
các tông dồ, dể song :ihò Hiầíi KJií các tông đồ đã !ãnh nhận, mà 
!àm chúng cho Đùc K.itô :i!iur các tông dồ, và nhu các tông dồ 
chuyển on cúu dp qua dúc tin cùng các bí dch dcn cho mpi nguròi, 
cùng niiu dể dùng quyền bính Đúc Kitô dã trao cho các tồng dồ 
mà huóhg dẫn, quàn !ý Dân Chúa theo duòng !ối của Chúa.

Ehj(?c tuyên xung qua K.in!i TÌ!1 Kính ít nìiất !á tù thế kỷ 4, tín 
diều này !àm chúng CÌIO sụ thán!i thiện cùa Giáo hội. Trong công 
thúc này, tù các cùng lúc c!ii về nhũng diều thánh và nhũng 
nguôi íháíili. Ý nglila dầu ticn tù cô/:g muán nóì den, không 
phài !à chia sè, song !à liiệp tliông nhò mqt nguyên tắc thánh, túc !á 
nliò dáy hên dái siêu việt noi kết các chi thể song dộng cùa Giáo 
hội trong Tliánh Tliầíi. Nhung thục trạng thông phần vào *cùa cáì'
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siêu việt cùa nhau, dòì hòi phái có việc chia sè cùa cài đòi này cho 
nhau.

Giáo hội gồm có "các thánh'* ò  duói dất, ò  trong ìuyện ngục và 
ò trên Tròi. Giáo hộì !à Bí tích cúu dộ, và thục trạng "các thánh 
thông công" chính !à nội dung ovđ bí tíc!i ấy, !à
mối !iên kết !àm cho các thánh tiiành một thân thể duy nhấL Nêu 
nhìn thâu qua thạc trạng cùa các thánh ò trên Trùi, thì sụ tìiáìih 
thiện cùa Giáo hqi quà !à bất khà khuyết, ngay cà về pìiuong diện 
nhăn !oại. Tình trạng hiệp thông thánh này phát sinh tù mối tìiông 
hiệp vói Đúc Kitô và vói Chúa Cìia (x. IG a! :3) trong Tháìih Thân. 
Niềm hiệp thông này thánh hóa các tin hũu và khiến họ hiệp tliông 
vói nhau. NÌIU ò  trong Thiên Chúa Ba Ngôi, Tháìih Tìiân ìà "dây 
néi kết" Chúa Cha và Chúa Con trong tình yêu, thì ò trong Giáo 
hpi cũng vậy. Vì thế thánh Phaoìô dă dùng mqt công thúc ìioa mỹ 
dể nói răng: "Cầu chúc toàn thể anh em đuQC dầy tràn ăn sùng cùa 
Chúa Giêsu Kitô, đầy tình diuong cùa Thiên Chúa, và om thông 
hiệp cùa Thánh Thần" (2Cr ! 3:! 3). Ạý mói (năin ! 994)
trích ìòi cùa &ic/7 C/Í70 (năm 1566) nói rằng: "Giáo hội
đuQíC cai quàn bòi một Thánh Thần duy nìiất, tiiế tẩt nhũng g! tốt 
!ành Giáo hqì nhận drrọc, thì dều trỏ thành cái von chmig" (so 
847). Tìiánh Lin!i "cai quàn" Giáo hội n!iu một nguyên !ý nội tại; 
vì thế, tín diều "thông công" muốn nói rằng trong Giáo hội, hiệp 
thông bái mqt nguyên !ý diánh duy nhất, nìiũng ngtròi diánh cùng 
chia sè vói nhau nh&ng kho tàng thánh thiêng đã dtrạc dề lại làm 
cùa chung.

Ý thúc rõ về mối liên đói siêu việt này, thánh Phaolô đă "cầu 
nguyện cho anh em h á  thày" (P1 1:3), và xin cộng doàn Êphcsô 
"cầu cho toàn the các thánh" cũng nhtr cho ngài (x. Ep 6:18-19). Vì 
đật nền móng noi chính Ehrc Kitô và Tliánh Thần, nên mối liên dói 
này không giói hạn ò trong đòi này mà thôi, nhung vần mãi tiếp 
tục à  dòi sau (x. LG 49-50). í)ó là diều dã giúp Giáo hội sa khai 
nhận na việc cần phá! kính các vỊ tù đạo và dâng lễ cầu nguyện cho 
các tín hũu dã qua đòi: môi liên dói thánh này quả là mạnh hon sụ
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chết vậy. Thục írạiig "Các Hiánìi diông công" không ngùng ànìi 
huòng sâu đậni dến dòi sống cùa các tín hùn, n!iu &7c/? c/áo  Ạý 
viết: "Các tín hũu hpc đnQrc noi Giáo hội gLTong sáng cùa sạ thánh 
thiện: họ nhận ra khuôn mật và nguồn mạch cùa sụr thánh thiện noi 
íXrc Trình Nù Maria rất thán!i; họ thấy dLTQC bằng chúng trung 
tiiục cùa sụ thánh thiậi noi nhũng ngu^òi song thánh tiiiện; họ 
khám phá ra sụ thánh thiện trong truyền tháng tin!i tiiần cũng nhu* 
trong !Ịch sù !âu dài cùa các vỊ tiiánh da di trtróc !iọ và dnạc phụng 
vụ kính mùng tro!ig chu kỳ Các Thánh" (so 2030).

Cuái cùng, tliLTC trạng cõ/7g " -  túrc chia sè cùa
cài thiêng ìicng-  phàì dua dến việc " -  tùc chia
sẻ cùa cài vật chất -  nhu Vìticanô n dã !uu ý: "Các thành phần 
k!iác nhau trong Giáo hội !icn kết vói nhau bằng moi dây hiệp 
thông mật thiết về cùa cải diicng !icng, về nhân sp' tông dồ và về sụ 
tr? giúp vật chất. Quà thục, !npì phần tù Dân Thicn Chúa dều dtn?c 
kêu gpi chìa sè cùa cài mình, thế nên, !òi nói sau dây của vỊ tông dồ 
cũng úng hiệu dối vói mỗi Giáo hội: *On riêng Thiên Chúa dà ban, 
mỗi nguòì trong anii em phái dùng mà phục kè khác. M iu vậy 
anh cm mói !à nhũng nguùi tdiéo quàn !ý ăn huệ thiên hình vạn 
trạng cùa Thiên Chúa'" (LG 13c; X. GS 69).

Tụu trung, "các diánìi thông công" nghĩa !à các tín hũu hiệp 
thôìig trong dúc tin, nhò các bí tích và đậc sùng, nhò đúc ái, khiến 
(ít !à !ý tuòng) hp dể mọi sụ làm cùa chung. Nhu gia đình duy nhất 
của Thiên Chúa, Giáo hội ả  đòi này và ỏ dòi sau vẫn mãi liên kết 
vói nhau: "Sụ hiệp nhất giũa nhùng nguùi còn sáng trên duong thế 
vói các anh em dã yên nglà trong bình an Chúa Kitô không hề bị 
gián doạn. Hpi Thánh xua nay luôn tin răng sụ hiệp nhất dó còn 
đuọc tăng cuòng nhò việc thông truyền cho nhau nhũng cùa cài 
thiêng liêng" (LG 49).
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